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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 3,6 tỷ USD, tăng 2,43% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,76 tỷ USD, giảm 1,19%; nhập khẩu đạt 1,85 tỷ USD, tăng 6,13%. Thâm hụt thương mại với LB Nga đạt khoảng 87 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1,76 tỷ USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 9 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	9T2024
	9T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	164.507.878
	158.900.814
	-3,4%

	Hàng rau quả 
	52.054.490
	53.751.149
	3,3%

	Hạt điều 
	44.972.813
	55.918.354
	24,3%

	Cà phê 
	238.077.394
	351.492.538
	47,6%

	Chè
	8.537.517
	7.617.888
	-10,8%

	Hạt tiêu 
	26.676.676
	32.976.667
	23,6%

	Gạo 
	6.527.552
	2.808.428
	-57%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	23.429.475
	14.491.559
	-38,1%

	Xăng dầu các loại
	-
	6.674.213
	-

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	16.638.383
	18.992.685
	14,1%

	Cao su 
	34.815.987
	30.640.001
	-12%

	Sản phẩm từ cao su 
	5.413.069
	6.681.078
	23,4%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	13.698.252
	16.291.848
	18,9%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	715.734
	340.377
	-52,4%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	3.622.341
	3.229.855
	-10,8%

	Hàng dệt may 
	616.588.113
	450.072.359
	-27%

	Giày dép các loại 
	8.888.517
	16.172.276
	81,9%

	Sản phẩm gốm sứ 
	987.375
	442.557
	-55,2%

	Sắt thép các loại 
	818.353
	5.816.257
	610%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	15.121.151
	5.250.060
	-65,3%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	175.542.259
	164.159.668
	-6,5%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	10.658.606
	12.876.069
	20,8%

	Hàng hóa khác
	306.180.680
	344.005.868
	12,4%


Trong 9 tháng đầu năm 2025, giày dép các loại tiếp tục đà tăng trưởng mạnh đạt 16,2 triệu USD (tăng 81,9%); Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 16,3 triệu USD (tăng 18,9%); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 12,9 triệu USD (tăng 20,8%); sản phẩm từ cao su đạt 6,7 triệu USD (tăng 23,4%); sản phẩm từ chất dẻo đạt gần 19 triệu USD (tăng 14,1%). Hàng rau quả sau thời gian dài giảm xuất khẩu đã đạt tăng trưởng dương sau 8 tháng đầu năm, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 53,75 triệu USD (tăng 3,3%).
Một số mặt hàng trong nhóm nông sản, nông sản nguyên liệu vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc tăng giá toàn cầu, khối lượng xuất khẩu giảm nhưng trị giá vẫn tăng: hạt tiêu đạt 32,98 triệu USD (giảm 7% khối lượng, tăng 23,6% giá trị); cà phê đạt 351,5 triệu USD (tăng 4,4% khối lượng, tăng 47,6% giá trị); hạt điều đạt 55,9 triệu USD (giảm 5% khối lượng, tăng 24,3% giá trị). Xăng dầu các loại đạt 6,7 triệu USD, tăng 30% so với lũy kế 8T/2025. Sắt thép các loại trong 9 tháng đầu năm đạt 5,8 triệu USD, tăng đột biến ở mức 610%.
Các nhóm hàng giảm xuất khẩu bao gồm: hàng thủy sản đạt 158,9 triệu USD (giảm 3,4%); gạo đạt 2,8 triệu USD (giảm 57%); bánh kẹo, ngũ cốc đạt 14,49 triệu USD (giảm 38,1%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,2 triệu USD (giảm 10,8%); cao su đạt 30,6 triệu USD (giảm 12%). Hàng dệt may đạt hơn 450 triệu USD giảm 27%, nhưng là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất 9 tháng đầu năm. 
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1,85 tỷ USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 9 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	9T2024
	9T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	83.974.103
	77.058.940
	-8,2%

	Lúa mì (Không tăng từ 5T/2025)
	77.370.698
	40.612.276
	-47,5%

	Quặng và khoáng sản khác
	12.981.083
	43.063.801
	231,7%

	Than các loại 
	799.374.697
	644.353.133
	-19,4%

	Xăng dầu các loại (Không tăng từ 6T/2025)
	-
	86.940
	-

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	1.378.349
	6.555.250
	375,6%

	Hóa chất 
	76.430.649
	72.512.881
	-5,1%

	Sản phẩm hóa chất 
	1.546.595
	1.983.970
	28,3%

	Dược phẩm
	30.691.777
	38.209.540
	24,5%

	Phân bón các loại 
	191.923.113
	276.089.861
	43,9%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	82.400.948
	106.034.758
	28,7%

	Cao su 
	18.932.640
	29.297.232
	54,7%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	39.523.308
	34.084.790
	-13,8%

	Giấy các loại 
	8.106.653
	3.148.098
	-61,2%

	Sắt thép các loại 
	269.190
	691.619
	156,9%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	22.774.804
	33.577.824
	47,4%

	Kim loại thường khác 
	32.793.927
	50.107.760
	52,8%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	19.305.177
	21.808.551
	13%

	Dây điện và dây cáp điện 
	187.199
	131.937
	-29,5%

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	16.412.751
	27.074.128
	65%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	20.821.396
	11.690.582
	-43,9%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	4.288.395
	3.150.429
	-26,5%

	Hàng hóa khác
	198.848.658
	325.740.876
	63,8%


Trong 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhiều mặt hàng duy trì tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ 2024. Dược phẩm đạt 38,2 triệu USD (tăng 24,5%); cao su đạt 29,3 triệu USD (tăng 54,7%); phân bón đạt 276,1 triệu USD (tăng 43,9%), kim loại thường khác đạt 50,1 triệu USD (tăng 52,8%); sản phẩm từ sắt thép đạt 33,6 triệu USD (tăng 47,4%); chất dẻo nguyên liệu đạt 106 triệu USD (tăng 28,7%), ô tô nguyên chiếc đạt 27,1 triệu USD (tăng 65%). 
Nhóm hàng nhập khẩu giảm gồm: Hàng thủy sản đạt 77,1 triệu USD (giảm 8,2%); Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 34,1 triệu USD (giảm 13,8%); giấy các loại đạt 3,1 triệu USD (giảm 61,2%); hóa chất đạt 72,5 triệu USD (giảm 5,1%); linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 11,7 triệu USD (giảm 43,9%). Lúa mì sau liên tiếp 4 tháng gián đoạn nhập khẩu đã lần đầu tiên trong năm 2025 đạt mức giảm giá trị 47,5% so với cùng kỳ 2024.
Đáng chú ý, mặt hàng than các loại đạt 644,3 triệu USD, giảm 19,4% về giá trị nhưng khối lượng gần bằng với 9T/2024. Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 6,5 triệu USD (tăng 375,6%); quặng và các loại khoáng sản khác đạt 43,1 triệu USD (tăng hơn 2 lần về giá trị, hơn 15 lần về khối lượng) là 2 nhóm hàng có tăng trưởng đột biến trong 9 tháng đầu năm 2025. 
Số liệu: Tổng cục Hải quan 

